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BÀI 5: NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ
I. NHIỄM SẮC THỂ
1. Hình thái và cấu trúc NST
- Ở TB nhân sơ:  NST chỉ là 1 ADN dạng vòng.
- Ở TB nhân thực: 
· cấu tạo: NST = ADN + Prôtêin loại histon.
·  là cấu trúc mang gen.
·  thấy rõ ở kì giữa của nguyên phân.
· 
 NST có chứa tâm động  giúp trượt trên thoi phân bào (thoi vô sắc) trong phân bào.
·  Mỗi loài có bộ NST đặc trưng:  về số lượng, hình thái, cấu trúc.
·  Trong TB lưỡng bội NST thường tồn tại thầnh từng cặp tương đồng gồm 2 chiếc giống nhau về hình thái, cấu trúc và trật tự sắp xếp các gen.
·  NST có 2 loại: 
· NSTthường : Giống nhau ở 2 giới ( đực và cái).
· NST giới tính : Đặc trưng cho giới.
2. Cấu trúc siêu hiển vi của NST
- Đơn vị cơ bản là Nuclêôxom: gồm 1 đoạn ADN tương ứng với 146 cặp Nu quấn 1 ¾  vòng  quanh khối cầu gồm 8 phân tử prôtêin Histon.
- Các mức cấu trúc siêu hiển vi: 
+ Mức xoắn 1: Các Nuclêoxom nối với nhau tạo thành sợi cơ bản. Sợi này có đường kính 11nm.
+ Mức xoắn 2: Sợi cơ bản xoắn tiếp tạo thành sợi chất nhiễm sắc, có đường kính 30nm 
+ Mức xoắn 3: Sợi chất nhiễm sắc tiếp tục xoắn ( siêu xoắn) có đường kính 300nm.
+ Mức xoắn 4: Sợi siêu xoắn tiếp tục xoắn tạo thành crômatit, có đường kính 700 nm.
[bookmark: _GoBack]II.ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST
1. Khái niệm: ĐB cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST.
2. Các dạng: 

	Các dạng
ĐB cấu trúc NST
	Cơ chế phát sinh
	Vai trò

	

Mất đoạn




	
 A B CDE   FGH          A B C E  F G H




Một đoạn NST bị đứt, gãy ra khỏi NST (đoạn đứt có thể chứa hoặc không chứa tâm động).
	- Làm giảm số lượng gen trên NST 
- ĐB mất đoạn lớn: Thường gây chết hoặc giảm sức sống của SV. 
Ví dụ: + ĐB mất đoạn trên NST số 21 hoặc 22 ở người gây bệnh ung thư máu.
+ ĐB mất đoạn NST số 5 gây hội chứng tiếng mèo kêu.


- ĐB mất đoạn nhỏ: ít gây ảnh hưởng tới SV  Ứng dụng để loại ra khỏi NST những gen lặn có hại không mong muốn  Rất có ý nghĩa trong tiến hoá và chọn giống.

	Lặp đoạn
	A BC D E   FG H      A B C B CDE  F G H


2 NST tương đồng tiếp hợp và trao đổi chéo không đều.
 Một đoạn NST nào đó lặp lại 1 hay nhiều lần.
	
 Làm tăng số lượng gen trên NST 

Tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng. 
- Ví dụ:

+ ĐB lặp đoạn 16A trên NST X ở ruồi giấm mắt lồi trở thành mắt dẹt


  + ĐB lặp đoạn ở Đại Mạch  làm tăng hoạt tính của enzim Amilaza  Rất có ý nghĩa trong công nghệ sản xuất bia.

	Đảo đoạn
	
A B C D E  F G H       A B C F   ED G H


F    E D

Đảo đoạn gồm tâm động
A B C D E  F G H        A D CB E    FG H





Đảo đoạn ngoài tâm động
NST bị đứt 1 đoạn, đoạn bị đứt quay 1800 rồi gắn vào NST. 

	


 Không làm thay đổi số lượng gen trên NST

 Sắp xếp lại trật tự các gen trên NST 


Tăng sự đa dạng giữa các thứ, các nòi trong cùng một loài, ít ảnh hưởng đến sức sống

	Chuyển đoạn
	A  B C D E   FGH         A D E   F B C G H





Chuyển đoạn trên 1 NST
	
- Làm thay đổi nhóm gen liên kết  
- Chuyển đoạn lớn thường gây chết, mất khả năng sinh sản.

- Chuyển đoạn nhỏ được ứng dụng để chuyển gen từ NST này sang NST khác hay từ loài này sang loài khác tạo giống mới. 

	
	A B C D E  F G H        M N O  CD E    FGH






M N O P Q   R
A B  P Q    R

Chuyển đoạn tương hỗ
	

	
	
A  B C D E   F G  H    MNOAB C DE  FGH


M N O  P Q   R
      P Q     R



Chuyển đoạn không tương hỗ
NST bị đứt 1 đoạn, đoạn bị đứt gắn vào vị trí khác trên NST hoặc giữa các NST không tương đồng trao đổi đoạn bị đứt.
	




BÀI 6. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ
I. KHÁI NIỆM
Là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở 1 hay 1số cặp NST (ĐB lệch bội) hoặc tất cả các cặp NST (ĐB đa bội).
II. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST
1. Phân biệt thể lệch bội và thể đa bội:

	Vấn đề phân biệt
	Thể lệch bội
	Thể đa bội

	Khái niệm
	Sự thay đổi số lượng NST ở một hoặc một số cặp NST tương đồng.
	Sự thay đổi NST ở tất cả các cặp NST tương đồng.

	Phân loại
	- Các dạng thường gặp: 
+ Thể một: 2n - 1
+ Thể ba: 2n + 1
	- Các dạng thể đa bội: 
+ Tự đa bội: sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của một loài và lớn hơn 2n, trong đó có đa bội chẵn (4n, 6n, …) và đa bội lẻ (3n, 5n, …).
  + Dị đa bội: khi cả hai bộ NST lưỡng bội của hai loài khác nhau cùng tồn tại trong một tế bào.

	Cơ chế phát sinh
	Trong phân bào, thoi vô sắc hình thành nhưng một hay một số cặp NST không phân li.
	
Trong phân bào, thoi vô sắc không hình thành tất cả các cặp NST không phân li.

	Hậu quả
	

- Mất cân bằng toàn bộ hệ gen  kiểu hình thiếu cân đối gây chết, giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản tuỳ loài.

- Xảy ra ở thực vật và động vật.
	

- Tế bào lớn  cơ quan sinh dưỡng to  sinh trưởng và phát triển mạnh. 

-Thể đa bội lẻ không có khả năng sinh giao tử bình thường  Không có khả năng sinh sản
- Xảy ra phổ biến ở thực vật hơn ĐV.



* Dị đa bội:   Bộ NST:  =  2n + 2n'
- Cơ chế: thể song nhị bội (Dị đa bội)

            AA(2n) A(n) 
                                                    AB (n + n’)       Đa bội hóa           AABB (2n + 2n’)

            BB(2n’)B(n’)              con lai bất thụ	con lai hữu thụ

* Vai trò của thể đa bội: Là nguồn nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống.

BÀI 8 : QUY LUẬT MEN ĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI
I. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA MENDEN
- Tạo các dòng thuần chủng: cho cây tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.
- Lai các dòng thuần chủng khác nhau về hai hay nhiều tính trạng với nhau rồi phân tích kết quả lai ở F1, F2, F3.

- Sử dụng toán xác suất đêt phân tích kết quả lai  Đưa giả thuyết để phân tích kết quả
- Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết.
II. NỘI DUNG QUY LUẬT PHÂN LI
Mỗi tính trạng do 1 cặp alen quy định, 1 có nguồn gốc từ bố, 1 có nguồn gốc từ mẹ. Các alen của bố và mẹ tồn tại trong cơ thể con 1 cách riêng rẽ, không hoà trộn vào nhau. Khi hình thành giao tử các thành viên của mỗi cặp alen phân li đồng đều về các giao tử, nên có 50% số giao tử chứa alen này còn 50% số giao tử chứa alen kiA.
III. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA QUY LUẬT PHÂN LI

- Trong tế bào sinh dưỡng các NST luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng  các gen trên NST cũng tồn tại thành từng cặp (cặp alen) .

- Khi giảm phân tạo giao tử mỗi NST trong từng cặp NST tương đồng phân li đồng đều về các giao tử  các thành viên của mỗi cặp alen cũng phân li đồng đều về các giao tử. 
SĐL:  Pt/c: 	AA (hạt vàng)		x		aa (hạt xanh)
	Gp	             A					a
	F1:				Aa (100% hạt vàng)
F1 x F1: Aa (Hạt Vàng)	x	Aa (Hạt Vàng)
GF1	1/2 A, 1/2a			1/2A, 1/2a
F2: 
	
	1/2 A
	1/2 a

	1/2 A
	1/4 AA (Hạt Vàng)
	1/4 Aa (Hạt Vàng)

	1/2 a
	1/4 Aa (Hạt Vàng)
	1/4 aa (Hạt Xanh)


* Lai phân tích: Là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội chưa biết KG với cơ thể mang tính trạng lặn đã biết KG để kiểm tra KG của cơ thể mang KH trội.
· Nếu FB : Đồng tính  Cơ thể mang tính trạng trội có KG đồng hợp trội
SĐL:    AA  x aa    100% Aa
· Nếu FB : Phân tính  Cơ thể mang tính trạng trội có KG dị hợp
SĐL:     Aa   x aa   50% Aa : 50% aa

BÀI 9: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP
I. THÍ NGHIỆM
1. Thí nghiệm:  Lai 2 cây đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng (hình dạng hạt và màu sắc hạt):
	P: 	Vàng, trơn		x 		Xanh, nhăn
		F1: 		     100%  vàng, trơn
	F2: 	   315 Vàng, trơn;	108 Vàng, nhăn
101 Xanh, trơn;	32   Xanh, nhăn.
2. Nhận xét kết quả của thí nghiệm.
- Tỉ lệ phân li kiểu hình chung của F2 là: 315: 108: 101: 32 xấp xỉ tỉ lệ 9: 3: 3: 1.
- Tỷ lệ phân li kiểu hình của từng cặp tính trạng là:
		+ Vàng/xanh =(315+ 108)/ (101+32) xấp xỉ tỷ lệ (3:1).
		+ Trơn / nhăn= (315+101)/(108+32) xấp xỉ tỷ lệ (3:1).
- Tỷ lệ phân li kiểu hình chung ở F2 là 9:3:3:1 là tích của tỷ lệ (3:1)(3:1). 

II. SƠ ĐỒ LAI	
Qui ước : A là alen quy định tính trạng hạt vàng ; a là alen quy định tính trạng hạt xanh.
	B là alen quy định tính trạng hạt trơn. ; b là alen quy định tính trạng hạt nhăn.
	Pt/c: 	AABB (vàng, trơn)		x		aabb (xanh, nhăn)
	Gp	             AB						   ab
	F1:				AaBb (Vàng, trơn)
F1 x F1: AaBb (Vàng, trơn)    	x	AaBb (Vàng, trơn)
GF1	¼ AB, ¼Ab, ¼aB, ¼ab		¼AB, ¼Ab, ¼aB, ¼ab
F2:
	
	¼ AB
	¼ Ab
	¼ aB
	¼ ab

	¼ AB
	1/16 AABB
(Vàng, trơn)
	1/16 AABb
(Vàng, trơn)
	1/16 AaBB
(Vàng, trơn)
	1/16 AaBb
(Vàng, trơn)

	¼ Ab
	1/16 AABb
(Vàng, trơn)
	1/16 AAbb
(vàng, nhăn)
	1/16 AaBb
(Vàng, trơn)
	1/16 Aabb
(vàng, nhăn)

	¼ 
aB
	1/16 AaBB
(Vàng, trơn)
	1/16 AaBb
(Vàng, trơn)
	1/16 aaBB
(xanh, Trơn)
	1/16 aaBb
(xanh, Trơn)

	¼ 
ab
	1/16 AaBb
(Vàng, trơn)
	1/16 Aabb
(vàng, nhăn)
	1/16 aaBb
(xanh, Trơn)
	1/16 aabb
(xanh, nhăn)


F2 thu được tỷ lệ:  9/16 A-B-	: 3/16 A-bb 	     : 3/16 aaB-        :  1/16 aabb
	9 (vàng, trơn) : 3 (vàng, nhăn) : 3 (xanh, trơn) : 1 (xanh, nhăn)

III. NỘI DUNG QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP
	Các cặp nhân tố di truyền quy định các cặp tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.

IV. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP
- Các gen quy định các cặp tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau, khi giảm phân NST phân li độc lập tổ hợp tự do dẫn đến các gen cũng phân li độc lập tổ hợp tự do.
- Sự phân li của NST theo 2 trường hợp có xác suất ngang nhau, tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ ngang nhau.

V. Ý NGHĨA
- Dự đoán được kết quả phân li  ở đời sau.
- Tạo nguồn biến dị tổ hợp đa dạng và phong phú.
* Lưu ý cho quy luật Menđen ( QLPL – QL PLĐL ):
- Mỗi cặp alen nằm trên 1 cặp NST thường khác nhau.
- Mỗi gen  qui định 1 tính trạng.
- Tính  trạng không chịu ảnh hưởng của môi trường.
* Để xác định gen quy định tính trạng trên các cặp NST tương đồng khác nhau Menđen đã sử dụng phép lai phân tích.
 Kết quả phép lai phân tích cơ thể dị hợp 2 cặp gen luôn cho kết quả phân li theo tỷ lệ: 1:  1 : 1 : 1 
SĐL	PB : AaBb x aabb
	GB: AB, Ab, aB, ab  ; ab
	FB  KG: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1 aabb
	KH: 1 Vàng - Trơn : 1 Vàng - Nhăn : 1 Xanh - Trơn : 1 Xanh - Nhăn
VI. CÔNG THỨC (chỉ xem xét khi lai ♂ x ♀ có kiểu gen giống nhau )
	Số loại cặp gen DH F1
	Số loại
Giao tử F1
	Số loại
KG ở F2
	Số loại
KH ở F2
	Tỉ lệ
kiểu gen ở F2
	Tỉ lệ
KH ở F2

	1
(Aa x Aa) vàng
	21
( ½ A: ½ a) 
	31
(AA: Aa: aa)
	21
vàng: xanh
	(1 : 2 : 1)1
(1AA : 2Aa : 1aa)
	(3:1)1
3 vàng:
1 xanh

	2
(AaBb x AaBb)
(vàng-trơn)
	22
(¼ AB: ¼Ab: ¼aB: ¼ab)
	32
(AABB:
AABb:AaBB:AaBb:AAbb:
Aabb:aaBB: aaBb: aabb)
	22
vàng-trơn:
vàng-nhăn:
xanh- trơn: xanh-nhăn
	(1 :2 : 1)2
1AABB:2AABb: 
1 Aabb:2AaBB: 4AaBb:2Aabb:
1aaBB: 2 aaBb: 1aabb
	(3:1)2
9 vàng-trơn:
3vàng-nhăn:
3 xanh-trơn:   1xanh-nhăn

	n
	2n
	3n
	2n
	(1 : 2 : 1)n
	(3:1)n




BÀI 10 : TƯƠNG TÁC GEN& TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN
I. TƯƠNG TÁC GEN
Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen (không alen) trong quá trình hình thành kiểu hình.
1. Tương tác bổ sung
- Thí nghiệm: lai 2 dòng thuần chủng
	P: 		hoa trắng		x		hoa trắng
	F1			100% hoa đỏ
	F2 :                    9 hoa đỏ:  7 hoa trắng.
- Giải thích:

	+) F2 cho tỷ lệ 9:7 = 16 tổ hợp nên F1 phải là dị hợp tử về 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau  Chứng tỏ 2 cặp gen cùng quy định màu sắc hoA.
	+) Giả thiết hoa đỏ cần có mặt đồng thời của 2 alen trội A,B nằm trên NST khác nhau. Khi có mặt 1 trong 2 alen trội hoặc không có mặt của alen trội nào thì cho hoa màu trắng.
	+) Có thể gen A và B đã tạo ra các enzim khác nhau, các enzim này cùng tham gia vào 1 chuỗi phản ứng hoá sinh để tạo màu sắc hoa đỏ.
	+) Dòng hoa trắng có kiểu gen là AAbb và aaBB 
P: 	AAbb (hoa trắng)		x		aaBB (hoa trắng)
	Gp		Ab						aB
	F1				AaBb (hoa đỏ)
	F1 tự thụ phấn  AaBb(hoa đỏ)	x	AaBb(hoa đỏ)
	F2: 9A-B- (hoa đỏ): 3 A-bb (hoa trắng): 3 aaB- (hoa trắng): 1 aabb (hoa trắng)
2. Tương tác cộng gộp
A. KN : Khi các alen trội thuộc 2 hay nhiều locut gen tương tác với nhau theo mỗi kiểu alen trội (bất kể thuộc lôcut nào) đều làm tăng sự biểu hiện kiểu hình lên 1 chút thì người ta gọi đó là kiểu tương tác cộng gộp.
B. Ví dụ

Tác động cộng gộp của 3 alen trội quy định tổng hợp sắc tố mêlanin ở người. Kiểu gen có mặt càng nhiều gen trội thì khả năng tổng hợp Mêlanin  càng cao  Da càng đen
C.  Đặc điểm của tác động cộng gộp
	- Tính trạng càng do nhiều gen tương tác quy định thì sự sai khác về kiều hình giữa các gen càng nhỏ và khó nhận biết các kiểu hình đặc thù cho từng kiểu gen.
	- Tính trạng số lượng do nhiều gen quy đinh và chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện môi trường: như tính trạng năng suất, tính trạng sản lượng sữA.
- Vai trò của mỗi alen trội trong việc biểu hiện ra tính trạng như nhau.
- Tỉ lệ kiểu hình do tương tác cộng gộp thường là 15 :1 hay 9 :6 :1

II. TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN
- Là hiện tượng 1 gen tác động lên sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.
Ví dụ:	Alen A quy định tính trạng quả tròn, vị ngọt…
			Alen a quy định tính trạng qủa dài, vị chua.
	+) ở đậu Hà Lan thì 1 gen quy đinh màu hoa tím, màu hạt và hiện tượng nách lá có chấm hay không có chấm.
	+) ở ruồi giấm: 1 gen quy định các tính trạng hình dạng cánh, kích thước đốt thân, đặc đỉêm của lông, đặc điểm của cơ quan sinh dục….

- Gen đa hiệu là 1 hiện tượng để giải thích hiện tượng biến dị tương quan. 
- Khi 1 gen đa hiệu bị đột biến thì nó đồng thời kéo theo sự biến dị ở 1 số tính trạng mà nó chi phối.
· Lưu ý :
· Tỉ lệ bổ sung : 	9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb
			9 A-B- : 6 (A-bb : aaB-) : 1 aabb
			9 A-B- : 7 (A-bb : aaB- :  aabb)
· Tỉ lệ cộng gộp : 	15 (A-B- : A-bb : aaB-) : 1 aabb

BÀI 11: LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
1. LIÊN KẾT GEN
a. Thí nghiệm của Morgan trên ruồi giấm
b. Đặc điểm liên kết gen
- Các gen nằm trên cùng 1 NST tạo thành một nhóm gen liên kết và có xu hướng di truyền cùng nhau.
- Số nhóm liên kết = số NST trong bộ đơn bội (n) của loài.
- Số nhóm tính trạng liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết
c. Ý nghĩa liên kết gen: 
·  Đảm bảo sự di truyền ổn định của những nhóm tính trạng quí.
· Giúp duy trì nhóm gen tốt cho các loài cũng như trong chọn giống
· Hạn chế sự xuất hiện những biến dị tổ hợp
II. HOÁN VỊ GEN
1. Thí nghiệm của Morgan trên ruồi giấm 
2. Đặc điểm của HVG
· Các  gen trên cặp NST tương đồng trao đổi chéo dẫn đến hiện tượng hoán vị gen qua thụ tinh cho ra tổ hợp gen mới
· Các gen nằm càng gần nhau trên NST thì tần số HVG càng thấp và ngược lại.
3. Cơ sở khoa học của hiên tượng HVG
· Trong quá trình giảm phân để hình thành giao tử, ở một số tế bào khi các NST tương đồng tiếp hợp với nhau, giữa chúng xảy ra hiện tượng trao đổi đoạn NST (gọi là trao đổi chéo). Kết quả là các gen có thể đổi vị trí cho nhau làm xuất hiện các tổ hợp gen mới  hiện tượng hoán vị gen.

* Cách tính TSHVG 
- Cách 1:  TSHVG =   [(tổng số cá thể thuộc nhóm ít (mới) )/( tổng số cá thể thu được)]x100%
	VD: Theo ví dụ trên: (965 xám-dài: 944 đen-cụt)nhóm nhiều
                                            (206 xám-cụt: 185 đen-cụt )nhóm ít
 Thì TSHVG = [(206 + 185)/ (965 + 944 + 206 + 185)]x100% = 17%= 0,17
- Cách 2: TSHVG = Tỉ lệ % các loại giao tử mang gen hoán vị

4. Ý nghĩa của hiện tượng hoán vị gen
- Ý nghĩa của hiện tượng hoán vị gen,  
· 
 Tăng biến dị tổ hợpTạo nên sự sai khác của các cá thể trong loài  có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hóa
· 
 Tính được khoảng cách giữa các gen  Lập bản đồ di truyền 
* Bản đồ di truyền: 
· Là khoảng cách tương đối (vị trí sắp xếp) của các gen trên NST.
· Đơn vị của bản đồ di truyền 1% HVG = 1 centimoocgan (cM)

 Có ý nghĩa trong công tác chọn giống và nghiên cứu khoa học
5. Công thức liên quan ( Nếu P đều dị hợp 2 cặp gen ):
Tỉ lệ aabb = ab♂  x  ab♀
Tỉ lệ KH A-B- ( trội 2 tính trạng ) = 0,5 + aabb 
Tỉ lệ A-bb =  aaB-  = 0,25 – aabb
Tỉ lệ KH trội 1 tính trạng = A-bb +  aaB-  = 2(0,25 – aabb)
6. Lưu ý: - Ở ruồi giấm hiện tượng HVG chỉ xảy ra ở con cái.
   	   - Ở bướm tắm hiện tượng HVG chỉ xảy ra ở con đực.
   - Nếu chỉ xét 2 cặp gen qui định 2 cặp tính trạng, cơ thể dị hợp 2 cặp gen mới có thể xảy ra hoán vị gen.
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